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DANH SÁCH  
NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI         
TỈNH TÂY NINH ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM 

(Kèm theo Quyết định số 467/QĐ-CTN ngày 12 tháng 3 năm 2013  
của Chủ tịch nước) 

 
1.  Lương Thị Dung, sinh ngày 07/6/1976 tại Tây Ninh 

Tên gọi Việt Nam: Lương Thị Dung 
Hiện trú tại: Tổ 13, khu phố 4, thị xã Tân Biên, huyện Tân Biên 
 

Giới tính: Nữ 

2.  Lương Thị Như, sinh ngày 07/8/2005 tại Tây Ninh (con c. Dung) 
Tên gọi Việt Nam: Lương Thị Như 
Hiện trú tại: Tổ 13, khu phố 4, thị xã Tân Biên, huyện Tân Biên 
 

Giới tính: Nữ 

3.  Lương Văn Vai, sinh ngày 02/5/1995 tại Tây Ninh (con c. Dung) 
Tên gọi Việt Nam: Lương Văn Vai 
Hiện trú tại: Tổ 13, khu phố 4, thị xã Tân Biên, huyện Tân Biên 
 

Giới tính: Nam 

4.  Mên Thiên Ly, sinh ngày 19/02/1974 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Lê Thiên Ly 
Hiện trú tại: Tổ 10, ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên 
 

Giới tính: Nam 

5.  Oanh Khul, sinh ngày 27/11/1962 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Oanh Khuôl 
Hiện trú tại: Tổ 1, ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, huyện Tân Biên 
 

Giới tính: Nam 

6.  Xăng Ri, sinh ngày 15/11/1965 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Xăng Ri 
Hiện trú tại: Tổ 3, ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập, huyện Tân Biên 
 

Giới tính: Nam 

7.  Thạch Thị Sa, sinh năm 1931 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Thạch Thị Sa 
Hiện trú tại: Tổ 3, ấp Sa Nghe, xã An Cơ, huyện Châu Thành 
 

Giới tính: Nữ 

8.  Bien Yênl, sinh năm 1972 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Bien Yênl 
Hiện trú tại: Ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành 
 

Giới tính: Nam 

9.  Mê Sa Mết, sinh năm 1972 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Mê Sa Mết 
Hiện trú tại: Ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành 

Giới tính: Nam 
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10.  Cuon Van Ni, sinh năm 1967 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Cuon Van Ni 
Hiện trú tại: Ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành 
 

Giới tính: Nữ 

11.  Niên Nơ, sinh năm 1988 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Niên Nơ 
Hiện trú tại: Ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành 
 

Giới tính: Nam 

12.  Niên Nai, sinh năm 1989 tại Việt Nam 
Tên gọi Việt Nam: Niên Nai 
Hiện trú tại: Ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành 
 

Giới tính: Nữ 

13.  Nề Xà Nây, sinh năm 1968 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Nê Xà Nây 
Hiện trú tại: Ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành 
 

Giới tính: Nữ 

14.  Niên Cà Num, sinh năm 1985 tại Việt Nam 
Tên gọi Việt Nam: Niên Cà Num 
Hiện trú tại: Ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành 
 

Giới tính: Nữ 

15.  Xúc Xơi, sinh năm 1984 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Xúc Xơi 
Hiện trú tại: Ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành 
 

Giới tính: Nữ 

16.  Cất Sa Von, sinh năm 1984 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Cất Sa Von 
Hiện trú tại: Ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành 
 

Giới tính: Nữ 

17.  Nguôn Xây Na, sinh ngày 15/3/2009 tại Tây Ninh (con c. Von) 
Tên gọi Việt Nam: Nguôn Xây Na 
Hiện trú tại: Ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành 
 

Giới tính: Nữ 

18.  Keo Sa Thonl, sinh năm 1978 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Keo Sa Thonl 
Hiện trú tại: Ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành 
 

Giới tính: Nam 

19.  Pan Chia, sinh năm 1981 tại Việt Nam 
Tên gọi Việt Nam: Pan Chia 
Hiện trú tại: Ấp Tân Long, xã Biên Giới, huyện Châu Thành 

Giới tính: Nữ 
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20.  Pan Son Quay, sinh năm 1980 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Pan Son Quay 
Hiện trú tại: Ấp Tân Long, xã Biên Giới, huyện Châu Thành 
 

Giới tính: Nam 

21.  On Sam Ươn, sinh năm 1986 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: On Sam Ươn 
Hiện trú tại: Ấp Tân Long, xã Biên Giới, huyện Châu Thành. 
 

Giới tính: Nam 

 
 
 
 
 




